
UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /QĐ-SGDĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng, ngày      tháng     năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 
Thành lập Đoàn Cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia  

Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 tại thành phố Huế 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG 

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 27/02/2025 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Hải Phòng Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Kế hoạch số 165/KH-BGDĐT ngày 20/2/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

về Tổ chức Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025; Quyết định số 646/QĐ-

BGDĐT ngày 11/3/2025 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Giải thể 

thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025;  

Kế hoạch số 2721/KH-SGDĐT ngày 06/5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 

tập huấn và tham gia Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Đoàn Cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên tham gia Giải 

thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 tại thành phố Huế; 

- Trưởng đoàn: Ông Phạm Quốc Hiệu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

(Có danh sách Đoàn cán bộ, HLV, VĐV học sinh kèm theo). 

  - Thời gian: từ ngày 08/6/2025 đến ngày 16/6/2025 (không kể thời gian đi và về) 

  - Địa điểm thi đấu: Thành phố Huế. 

Điều 2. Đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên có nhiệm vụ quản lý, tổ chức 

và tham gia thi đấu các môn tại Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025, đảm 

bảo đoàn kết, trung thực, an toàn, tiết kiệm, đúng Điều lệ giải, tuân thủ kỷ luật và các quy 

định hiện hành, quyết tâm đạt thành tích cao nhất. 

Điều 3. Kinh phí đi lại, ăn, nghỉ và công tác phí cho các thành viên đoàn thanh 

toán theo chế độ hiện hành. Phương tiện đi lại bằng ô tô. 

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trưởng phòng Giáo 

dục Trung học, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 

các quận, huyện, thành phố Thủy Nguyên; Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, 

THPT; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên có 

tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Vụ HSSV – Bộ GDĐT; 

- Các Phòng GDĐT; 

- Phòng CMNV Sở; 

- Trường THPT; PT nhiều cấp; 

- Trung tâm GDNN-GDTX; 

- Lưu: VT, GDTrH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bùi Văn Kiệm 



DANH SÁCH 

Đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên học sinh tham gia  

Giải thể thao học sinh phổ thông toàn quốc năm 2025 tại thành phố Huế 

(Kèm theo QĐ số      /QĐ-SGDĐT ngày    /    /2025 của Giám đốc Sở GDĐT Hải Phòng) 

 

- Trưởng đoàn: Ông Phạm Quốc Hiệu – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo 

STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị Nhiệm vụ 

1. 1 Nguyễn Kim Hùng 
Phó Trưởng phòng GDTrH, 

Sở GDĐT 
Phó Trưởng đoàn 

2. 3 Mạc Thành Trung 
Chuyên viên P. GDTrH, Sở 

GDĐT 
Phó Trưởng đoàn 

3. 4 Lê Quốc Hoàn 
Chuyên viên P. GDTrH, Sở 

GDĐT 
Cán bộ đoàn 

4. 5 Phùng Thị Lan 
Chuyên viên P. GDTrH, Sở 

GDĐT 
Cán bộ đoàn 

5. 6 Lương Quốc Thái 
Chuyên viên P. GDTrH, Sở 

GDĐT 
Cán bộ đoàn 

6.  Trình Thị Nga 
Trường THPT Trần Nguyên 

Hãn 
Huấn luyện viên 

7.  Vũ Thị Tuyết Trường THPT Ngô Quyền Huấn luyện viên 

8.  Phạm Ngọc Khánh 
Trung tâm Huấn luyện & Thi 

đấu TDTT Hải Phòng 
Huấn luyện viên 

9.  Trần Văn Triệu 
Trung tâm Huấn luyện & Thi 

đấu TDTT Hải Phòng 
Huấn luyện viên 

10.  Trần Trung Phương 
Trung tâm Huấn luyện & Thi 

đấu TDTT Hải Phòng 
Huấn luyện viên 

11.  Nguyễn Thị Thùy 
Trung tâm Huấn luyện & Thi 

đấu TDTT Hải Phòng 
Huấn luyện viên 

12.  Bùi Trọng Bằng 
Trường TH & THCS Vạn 

Hương, quận Đồ Sơn 
Huấn luyện viên 

13.  Nguyễn Thị Hiếu 
Trường THCS Lại Xuân, 

thành phố Thuỷ Nguyên 
Huấn luyện viên 

14.  Đỗ Thanh Tuấn 
Trường THCS Hùng Vương, 

quận Hồng Bàng 
Huấn luyện viên 

15.  Nguyễn Thế Tuấn 
Trường THCS Quán Toan, 

quận Hồng Bàng 
Huấn luyện viên 

16.  Nguyễn Hữu Tiến 
Trường THCS Lập Lễ, 

thành phố Thủy Nguyên 
Huấn luyện viên 

17.  Đặng Thị Kim Phượng 
Trường THCS Tân Tiến, 

quận An Dương 
Huấn luyện viên 

18.  Phạm Văn Thanh 
Bác sĩ, Bệnh viện Trẻ em, Sở 

Y tế 
Cán bộ y tế 

19.  Vũ Quốc Hiệu 
Bác sĩ, Bệnh viện Trẻ em, Sở 

Y tế 
Cán bộ y tế 



20.  Bạch Phương San 
Lớp 5A9, Tiểu học Nguyễn Đức 

Cảnh, quận Lê Chân 
VĐV MÔN BƠI 

21.  Hoàng Lê Bảo Phúc 
Lớp 5E1, Tiểu học Kiến Thiết, 

huyện Tiên Lãng 
VĐV MÔN BƠI 

22.  Nguyễn Đức Nguyên 
Lớp 5A9, Tiểu học Cát Bi,  

quận Hải An 
VĐV MÔN BƠI 

23.  Nguyễn Khánh Hân 
Lớp 4A1, Tiểu học Cát Bi,  

quận Hải An 
VĐV MÔN BƠI 

24.  Nguyễn Phương Anh 
Lớp 4A2, Tiểu học Võ Thị Sáu,  

quận Lê Chân 
VĐV MÔN BƠI 

25.  Phạm Ngọc Diệp Anh 
Lớp 4D3, Tiểu học Lê Hồng 

Phong, quận Ngô Quyền 
VĐV MÔN BƠI 

26.  Phạm Yến Nhi 
Lớp 4A3, Tiểu học Bắc Sơn, 

quận An Dương 
VĐV MÔN BƠI 

27.  Vũ Đức Anh Lớp 4A1, Tiểu học Minh Tân VĐV MÔN BƠI 

28.  Bùi Khánh An 
Lớp 6A12, Trung học cơ sở Tô 

Hiệu, quận Lê Chân 
VĐV MÔN BƠI 

29.  Đặng Hải Minh 
Lớp 7C8, Trung học cơ sở Trần 

Phú, quận Lê Chân 
VĐV MÔN BƠI 

30.  Đỗ Hoàng Anh 
Lớp 9A9, Trung học cơ sở Hồng 

Bàng, quận Hồng Bàng 
VĐV MÔN BƠI 

31.  Đoàn Đức Phát 
Lớp 6A3, Trung học cơ sở Hồng 

Bàng 
VĐV MÔN BƠI 

32.  Đoàn Đức Tài 
Lớp 6D9, Trung học cơ sở Trần 

Phú 
VĐV MÔN BƠI 

33.  Lê Yến Nhi 
Lớp 6A1, Trung học cơ sở An 

Dương, quận An Dương 
VĐV MÔN BƠI 

34.  Nguyễn Hoàng Bảo Trâm 
Lớp 6D5, Trung học cơ sở Võ 

Thị Sáu, quận Lê Chân 
VĐV MÔN BƠI 

35.  Nguyễn Huy Khôi 
Lớp 7A7, Trung học cơ sở Đằng 

Lâm, quận Hải An 
VĐV MÔN BƠI 

36.  Nguyễn Thanh Quang 
Lớp 6D1, Trung học cơ sở Trần 

Phú, quận Lê Chân 
VĐV MÔN BƠI 

37.  Nguyễn Thiện Nhân 
Lớp 9A10, Trung học cơ sở 

Hồng Bàng, quận Hồng Bàng 
VĐV MÔN BƠI 

38.  Phạm Mai Hà 
Lớp 6A11, Trung học cơ sở Chu 

Văn An, quận Ngô Quyền 
VĐV MÔN BƠI 

39.  Phạm Văn Đăng Bảo 

Lớp 7A7, Tiểu học , Trung học 

cơ sở và Trung học phổ thông 

Vinschool Imperia, Hồng Bàng 

VĐV MÔN BƠI 

40.  Phạm Vũ Ngọc Hà 
Lớp 6D6, Trung học cơ sở Võ 

Thị Sáu, quận Lê Chân 
VĐV MÔN BƠI 

41.  Tạ Đình Anh Tuấn 
Lớp 8B2, Trung học cơ sở Võ 

Thị Sáu, quận Lê Chân 
VĐV MÔN BƠI 

42.  Trịnh Xuân Phú 
Lớp 8B6, Trung học cơ sở Ngô 

Quyền, quận Lê Chân 
VĐV MÔN BƠI 



 * Danh sách có 76 thành viên./. 

43.  Vũ Trần Đăng Khôi 
Lớp 7A11, Trung học cơ sở Lương 

Khánh Thiện, quận Kiến An 
VĐV MÔN BƠI 

44.  Chu Đức Thuận 
Lớp 10C9, Trung học phổ thông 

Trần Nguyên Hãn 
VĐV MÔN BƠI 

45.  Đinh Xuân Cường 
Lớp 9A, Trung học cơ sở Ngọc 

Hải, quận Đồ Sơn 

VĐV MÔN BƠI 

(Nâng cao) 

46.  Nguyễn Tuyến Anh 
Lớp 9C, Trung học cơ sở 

Trường Thọ, huyện An Lão 

VĐV MÔN BƠI 

(Nâng cao) 

47.  Trần Nguyên Chương 
Lớp 10 Sinh, Phổ thông Năng 

khiếu ĐHQG TP.HCM  

VĐV MÔN BƠI 

(Nâng cao) 

48.  Trịnh Kiên Cường 
Lớp 7B10, Trung học cơ sở Lê 

Hồng Phong, quận Ngô Quyền 

VĐV MÔN BƠI 

(Nâng cao) 

49.  Vũ Văn Tuấn Trần 
Lớp 7B10, Trung học cơ sở Lê 

Hồng Phong, quận Ngô Quyền 

VĐV MÔN BƠI 

(Nâng cao) 

50.  Dương Ngọc Khuê 
Lớp 5C, Tiểu học Quang Phục, 

huyện Tiên Lãng 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

51.  Đào Thảo Nhi 
Lớp 5A3, Tiểu học Đằng Hải, 

quận Hải An 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

52.  Đinh Minh Huy 
Lớp 5A1, Tiểu học Quảng 

Thanh, quận Hải An 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

53.  Nguyễn Tiến Đạt 
Lớp 5A4, Tiểu học Nam Sơn, 

quận An Dương 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

54.  Nguyễn Văn Thành Công 
Lớp 5A5, Tiểu học Bàng La, 

quận Đồ Sơn 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

55.  Phạm Thị Thảo Nguyên 
Lớp 5E3, Tiểu học Kiến Thiết, 

huyện Tiên Lãng 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

56.  Phạm Thị Thuỳ Dương 
Lớp 5C, Tiểu học Khởi Nghĩa,  

huyện Tiên Lãng 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

57.  Vũ Trung Kiên 
Lớp 5A4, Tiểu học Núi Đèo, 

thành phố Thủy Nguyên 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

58.  Bùi Bảo Trúc 
Lớp 8A1, Trung học cơ sở Quán 

Toan, quận Hồng Bàng 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

59.  Đỗ Khắc Đại 
Lớp 9D1, Trung học cơ sở An 

Dương, quận An Dương 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

60.  Hoàng Việt Hùng 
Lớp 9A, Trung học cơ sở Quang 

Phục, huyện Tiên Lãng 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

61.  Ngô Tùng Dương 
Lớp 9C, Trung học cơ sở An 

Hòa, quận An Dương 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

62.  Nguyễn Ngọc Hà Giang 
Lớp 7B, Trung học cơ sở Đặng 

Cương, quận An Dương 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

63.  Nguyễn Vũ Phương Hậu 
Lớp 8c, Trung học cơ sở Đông 

Tây Hưng, huyện Tiên Lãng 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

64.  Phạm Đức Minh 
Lớp 8A4, Trung học cơ sở Quán 

Toan, quận Hồng Bàng 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

65.  Phạm Hồng Anh  
Lớp 8D, Trung học cơ sở Quang 

Phục, huyện Tiên Lãng 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 



 

66.  Phạm Thùy Dương 
Lớp 8A1, Trung học cơ sở Hợp 

Thành, thành phố Thủy Nguyên 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

67.  Trần Duy Tuấn 
Lớp 9A2, Trung học cơ sở Ngô 

Gia Tự, quận Hồng Bàng 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

68.  Trần Hoàng Đại 
Lớp 8A3, Trung học cơ sở An 

Lư, thành phố Thủy Nguyên 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

69.  Vũ Tuấn Kiệt 

Lớp 8A5, Trung học cơ sở Trần 

Hưng Đạo, thành phố Thủy 

Nguyên 

VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

70.  Đào Trung Hiếu 
Lớp 12A8, Trung học phổ thông 

Mạc Đĩnh Chi 
VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

71.  Đinh Công Thành 
Lớp 12A11, Trung học phổ 

thông Lê Hồng Phong 

VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

(Nâng cao) 

72.  Lương Trung Đức 
Lớp 10A, Trung tâm GDNN - 

GDTX Ngô Quyền 

VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

(Nâng cao) 

73.  Nguyễn Văn Hưng 
Lớp 11B, Trung tâm GDNN - 

GDTX Ngô Quyền 

VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

(Nâng cao) 

74.  Trần Hùng Dũng 
Lớp 12C, Trung tâm GDNN - 

GDTX Ngô Quyền 

VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

(Nâng cao) 

75.  Trịnh Anh Tuấn 
Lớp 11B, Trung tâm GDNN - 

GDTX Ngô Quyền 

VĐV MÔN ĐIỀN KINH 

(Nâng cao) 
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